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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn Hóa học 8.
· Nội dung bài học: 

I. HIỆN TƯỢNG VẬT LÝ
- HS quan sát hình 2.1 và nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 45 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Hình 2.1 nói lên điều gì ?
+ Quá trình biến đổi trạng thái trong hình 2.1 có làm biến đổi chất không ?
+ Muối ăn có những quá trình biến đổi nào ?
+ Sau mỗi quá trình biến đổi có xuất hiện chất mới không ? 
+ Em có nhận xét gì về sự biến đổi của chất trong các quá trình trên ?
+ Sự biến đổi như trên của chất thuộc loại hiện tượng gì ?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



* Sơ đồ của quá  trình biến đổi trong 2 thí nghiệm 
Thí nghiệm 1: Nước (rắn)    Nước (lỏng)    Nước (hơi)
Thí nghiệm 2: Muối ăn (rắn)    Dung dịch muối (lỏng)    Muối khan (rắn)
Trong các quá trình của hai thí nghiệm trên, nước cũng như muối ăn vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
   Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng vật lí
· Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, được gọi là hiện tượng vật lí.
- Em hãy kể một số hiện tượng vật lí mà em biết trong đời sống.
………………………………………………………………………….....

II. HIỆN TƯỢNG HÓA HỌC
- HS quan sát hình 2.2, 2.3 và nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 45 + 46 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Hiện tượng
· Trước khi đun: Đưa hỗn hợp Fe và S đến gần nam châm.
· Sau khi đun: Đưa ống nghiệm đến gần thanh nam châm.
+ Khi được đun nóng Sulfur (S) tác dụng với Iron (Fe) biến đổi thành hợp chất gì ?
- HS quan sát hình 2.4 và nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 45 + 46 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Khi đun nóng đường trên ngọn lửa đèn cồn có hiện tượng gì?
- Nhận xét kết quả 2 thí nghiệm:
Thí nghiệm 1: Đun hỗn hợp bột Fe và S
Thí nghiệm 2: Đun nóng đường trên ngọn lửa đèn cồn
+ Hãy cho biết điểm giống nhau của 2 thí nghiệm trên ?
+ Các quá trình biến đổi trên có phải là hiện tượng vật lí không ? Vì sao ? 
+ Sự biến đổi như trên của chất thuộc loại hiện tượng gì ?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



Kết quả 2 thí nghiệm:
Thí nghiệm 1: Đun hỗn hợp bột Fe và S thu được Iron (II) sulfide
Thí nghiệm 2: Đun nóng đường trên ngọn lửa đèn cồn thu được than và nước
Cả 2 thí nghiệm trên đều có sự biến đổi tạo ra chất mới
Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng hóa học.
· Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học.
- Em hãy kể một số hiện tượng hóa học mà em biết trong đời sống.
………………………………………………………………………….....

Vận dụng: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi bên dưới :
Giấy vụn được vứt ở những đống rác. Sau những trận mưa thì chúng bị thấm ướt và tan rã dần. Nếu đốt thì có khí carbonic sinh ra. Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý, hiện tượng hóa học ? 
Hiện tượng vật lý: 	.....................................................................
Hiện tượng hóa học: .....................................................................................

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
Bài 1: Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?

Bài 2: Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đều là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.
1. Sulfur cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí sulfur dioxide).
1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
c)  Trong lò nung đá vôi, calcium carbonate chuyển đến thành vôi sống (calcium oxide) và khí carbon dioxide thoát ra ngoài.
d)  Cồn để trong lọ không khí khi bay hơi.

Bài 3: Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.
Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học. Cho biết: Trong không khí có khí oxygen và nến cháy là do có chất này tham gia.

	BÀI 13. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn Hóa học 8.
· Nội dung bài học: 

I. ĐỊNH NGHĨA 
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 48 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Thế nào là phản ứng hóa học?
+ Trong phản ứng hóa học, chất ban đầu bị biến đổi gọi là gì? Chất mới sinh ra gọi là gì?
+ Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần ?
+  Cách viết phương trình chữ như thế nào ?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất  khác.
+ Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất tham gia phản ứng hay chất phản ứng.
+ Chất mới sinh ra trong phản ứng gọi là sản phẩm.
Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.
- Cách viết phương trình chữ:
Tên các chất tham gia phản ứng  Tên các sản phẩm
  Nếu có nhiều chất phản ứng hoặc nhiều chất sản phẩm thì giữa các chất có thêm dấu cộng (+)
BT áp dụng 1: Xác định chất phản ứng và chất sản phẩm của các phản ứng sau :
a/ Iron  +  Sulfur            Iron (II) sulfide
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b/ Đường              than + nước
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

BT áp dụng 2: Viết PT chữ của các phản ứng sau:
a/ Cho dung dịch hydrochloric acid vào aluminium ta thấy có bọt khí xuất hiện là khí hydrogen và chất còn lại là aluminium chloride.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Khi nung đá vôi trong lò, đá vôi bị phân hủy sinh ra vôi sống và khí carbonic.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c/ Khi đốt cháy iron trong khí oxygen ta thu được các hạt màu nâu đỏ gọi là oxit sắt từ (Iron (II, III) oxide)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II.  DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC
- HS quan sát hình 2.5 và nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 48 + 49 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?
+ Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?
+ Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O có giữ nguyên không?
+ Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



Kết luận: Trong các phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

III.  KHI NÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ? 
- HS quan sát hình 2.6 và nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 49 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Muốn phản ứng hóa học xảy ra: Các chất tham gia phản ứng có cần phải tiếp xúc với nhau hay không?
+ Nếu để 1 ít đường trong ống nghiệm, đường có tự  biến đổi thành than hay không? 
+ Vậy cần phải làm gì để đường biến đổi thành than?
+ Muốn chuyển hóa từ tinh bột sang rượu phải cần có điều kiện gì ?
+ Vậy theo em khi nào thì phản ứng hóa học xảy ra ?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



[bookmark: _GoBack]Kết luận: Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là
- Các chất tham gia phải tiếp xúc với nhau. Bề mặt tiếp xúc càng lớn thì phản ứng càng dễ xảy ra.
- Một số phản ứng cần được đun nóng đến một nhiệt độ nào đó mới xảy ra. Có những phản ứng không cần đun nóng.
- Có những phản ứng cần có chất xúc tác giúp cho phản ứng xảy ra nhanh hơn.

IV.  LÀM THẾ NÀO NHẬN BIẾT CÓ PHẢN ỨNG HÓA HỌC XẢY RA ?
- HS nghiên cứu thông tin trong SGK tr. 49 để trả lời các câu hỏi sau:
+ Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?
+ Các chất mới tạo thành có thể có những tính chất gì khác với chất ban đầu? 
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



Kết luận:  
Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu: có chất mới tạo thành.
Ngoài ra có thể dựa vào màu sắc, trạng thái, sự tỏa nhiệt và phát sáng.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS hoàn thành các BT sau:
Bài 1: a) Phản ứng hóa học là gì?
b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản phẩm?
c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Bài 2: a) Vì sao nói được: Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì chất phản ứng là nguyên tử kim loại phản ứng).
b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?
c) Theo hình 2.5 trong bài học hãy rút ra câu trả lời: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không?

Bài 3: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem lại bài tập 3, bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.

Bài 4: Ghép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong khung:
Trước khi cháy chất parafin ở thể (1) ... còn khi cháy ở thể (2) ... Các (3) ... parafin phản ứng với các (4) ... khí oxygen.
Bài 5: Bỏ qua trứng vào dung dịch hydrochloric acid thấy sủi bọt ở vỏ trứng.
Biết rằng hydrochloric acid đã tác dụng với calcium carbonate (chất này có trong vỏ trứng) tạo ra calcium chloride (chất này tan) nước và khí carbon dioxide thoát ra.
Hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại phương trình bằng chữ của phản ứng.

Bài 6: Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa carbon và khí oxygen.
a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào lò đốt dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi?
b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩm là khí carbon dioxide.

Bài 7: Nhỏ từng giọt dung dịch hydrochloric acid vào mẩu đá vôi (thành phần chính là calcium carbonate), ta thấy có hiện tượng sủi bọt khí. 
1. Em hãy cho biết có dấu hiệu gì chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra ?
1. Viết phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩm phản ứng gồm calcium chloride, khí carbonic và nước. 

Bài 8: Khi đưa ngọn lửa đèn cồn dùng để thí nghiệm thì đèn cồn cháy, biết rằng cồn cháy được là nhờ có sự tham gia của khí oxygen có trong không khí. Sau phản ứng sẽ tạo thành khí carbonic và hơi nước. 
1. Em hãy cho biết điều kiện để cồn phản ứng là gì ?
1. Viết phương trình chữ của phản ứng xảy ra. 

Bài 9:   Nước bọt của người có chứa men amilaza là chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột và nước để tạo thành mantozơ (đường mạch nha). Sau đó nhờ men amilaza làm chất xúc tác để phản ứng của mantozơ với nước thành glucozơ. Em hãy ghi phương trình chữ của hai phản ứng trên. 



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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